
STT Đơn vị Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính Tên lĩnh vực

Nội dung 

yêu cầu giải 

quyết

Ngày tiếp 

nhận

Ngày hẹn 

trả

Ngày kết 

thúc xử lý
Chủ hồ sơ Số điện thoại

Cán bộ xử 

lý hiện tại

Trạng 

thái hồ sơ

1
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260115-4477

Chấm dứt hoạt động hộ kinh 

doanh

Thành lập và hoạt 

động doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh)

15/01/2026 

10:12:46

22/01/2026 

10:11:34

21/01/2026 

09:21:38

PHẠM VĂN 

VẠN
0989717338

Hoàng Bích 

Liên

Đã trả kết 

quả

2
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260119-6973 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

19/01/2026 

16:30:59

21/01/2026 

07:30:00

20/01/2026 

10:54:34

ĐÀO THỊ 

DƯƠNG
0963795134

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

3
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260119-

12262

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
Hộ tịch

19/01/2026 

16:23:38

21/01/2026 

10:52:53

20/01/2026 

10:29:42

NGUYỄN 

DƯƠNG 

HOÀNG

0378069870
Đã trả kết 

quả

4
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260119-

13449

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
Hộ tịch

20/01/2026 

09:07:18

21/01/2026 

14:33:52

20/01/2026 

10:33:17

NGHIÊM 

THỊ LAN
0336660996

Đã trả kết 

quả

5
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260120-1069

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
20/01/2026 

08:13:07

21/01/2026 

08:12:29

20/01/2026 

11:05:31

ĐINH THỊ 

SIM
0389654338

Đã trả kết 

quả

6
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260120-1481 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

20/01/2026 

08:28:52

21/01/2026 

08:28:20

20/01/2026 

10:31:39

VŨ THẾ 

ANH
0964071434

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

7
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260120-2536

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
20/01/2026 

09:01:57

21/01/2026 

09:01:27

20/01/2026 

11:04:36

DƯƠNG THỊ 

BÍCH
0352447664

Đã trả kết 

quả

8
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260120-2564

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
20/01/2026 

09:01:09

21/01/2026 

09:00:30

20/01/2026 

11:04:59

DƯƠNG THỊ 

BÍCH
0352447664

Đã trả kết 

quả

9
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260120-3698 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch

20/01/2026 

09:40:03

23/01/2026 

07:30:00

20/01/2026 

17:27:34

TRẦN VĂN 

BÉ
0383434268

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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10
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260120-4431 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch

20/01/2026 

10:03:57

02/02/2026 

07:30:00

20/01/2026 

17:28:52

NGUYỄN 

THỊ NHUẬN
0332379262

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

11
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260120-5081

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
Hộ tịch

20/01/2026 

10:26:33

22/01/2026 

07:30:00

20/01/2026 

16:32:51

NGUYỄN 

VĂN TOẢN
0378042387

Đã trả kết 

quả

12
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260120-5597 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch

20/01/2026 

10:47:29

23/01/2026 

07:30:00

20/01/2026 

17:28:14

NGUYỄN 

VĂN THẬT
0878689666

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

13
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260120-5935

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

Chứng thực
20/01/2026 

11:03:05

21/01/2026 

11:01:48

20/01/2026 

17:09:24

HOÀNG THỊ 

THUẬN
0333534941

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

14
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260120-7961

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
20/01/2026 

14:14:25

21/01/2026 

14:13:53

20/01/2026 

16:45:52

TẠ VĂN 

MÃO 
0393439782

Đã trả kết 

quả

15
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260120-8116

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
20/01/2026 

14:17:50

21/01/2026 

14:16:46

20/01/2026 

16:45:27
VŨ TRÍ SÁU 0385872464

Đã trả kết 

quả

16
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260120-8891

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
Hộ tịch

20/01/2026 

14:49:05

22/01/2026 

09:18:18

20/01/2026 

17:09:44

NGUYỄN 

THỊ CHIÊN
0368886426

Đã trả kết 

quả

17
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260120-9067 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

20/01/2026 

15:05:45

21/01/2026 

14:57:53

20/01/2026 

17:08:23

PHAM 

THUY AN
0868565489

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

18
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260120-

10156

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
Hộ tịch

20/01/2026 

15:47:17

22/01/2026 

07:30:00

20/01/2026 

17:26:07

NGUYỄN 

VĂN XUÂN
0378065099

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

19
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260120-

10175

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
20/01/2026 

16:22:27

22/01/2026 

07:30:00

20/01/2026 

17:11:43

NGUYỄN 

THỊ MIẾN
0976428109

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

20
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260120-

10233

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
Hộ tịch

20/01/2026 

15:45:39

22/01/2026 

07:30:00

20/01/2026 

17:26:40

NGUYỄN 

VĂN XUÂN
0378065099

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

21
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260120-

10950

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc

Hộ tịch
20/01/2026 

16:18:53

22/01/2026 

10:47:25

21/01/2026 

11:35:08

HOÀNG 

VĂN THÁI
0368538359

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả



22
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260121-1093

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
21/01/2026 

08:12:48

22/01/2026 

08:12:16

21/01/2026 

14:32:48

NGUYỄN 

THANH 

XUÂN

0934318464
Đã trả kết 

quả

23
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260121-2001

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
21/01/2026 

08:41:36

22/01/2026 

08:40:58

21/01/2026 

14:34:56

NGUYỄN 

THỊ LÀN
0983495708

Đã trả kết 

quả

24
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260121-2037

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
21/01/2026 

08:40:47

22/01/2026 

08:40:05

21/01/2026 

14:33:27

NGUYỄN 

THỊ LÀN
0983495708

Đã trả kết 

quả

25
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260121-3682

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

Chứng thực
21/01/2026 

09:29:44

22/01/2026 

09:28:55

21/01/2026 

11:52:13

PHẠM VĂN 

HOÀN
0366226489

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

26
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260121-5578 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch

Đăng ký 

khai sinh

21/01/2026 

10:52:57

22/01/2026 

10:43:12

21/01/2026 

14:59:44

VĂN VIẾT 

CÔNG
0379972176

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

27
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260121-5869

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
21/01/2026 

10:41:28

22/01/2026 

10:40:51

21/01/2026 

14:33:54

PHẠM THỊ 

KIM ANH
0964360223

Đã trả kết 

quả

28
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260121-9962

Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt 

động doanh nghiệp 

(hộ kinh doanh)

21/01/2026 

15:10:13

27/01/2026 

07:30:00

23/01/2026 

08:49:51

PHẠM THỊ 

THỊNH
0327817620

Hoàng Bích 

Liên

Đã trả kết 

quả

29
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260121-

10542
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch

21/01/2026 

15:38:19

26/01/2026 

10:04:57

21/01/2026 

16:53:13

LÊ NGỌC 

TUẤN
0868928695

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

30
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260121-

10897

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
21/01/2026 

15:59:36

23/01/2026 

07:30:00

21/01/2026 

16:42:03

TÔ THỊ 

HƯƠNG 
0345210252

Đã trả kết 

quả



31
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260121-

10932

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
21/01/2026 

15:58:51

23/01/2026 

07:30:00

21/01/2026 

16:41:36

TÔ THỊ 

HƯƠNG 
0345210252

Đã trả kết 

quả

32
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260121-

11005

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
21/01/2026 

15:58:06

23/01/2026 

07:30:00

21/01/2026 

16:41:12

TÔ THỊ 

HƯƠNG 
0345210252

Đã trả kết 

quả

33
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260122-0046 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

22/01/2026 

09:10:13

26/01/2026 

14:29:51

23/01/2026 

10:09:19

TRẦN VĂN 

MẠNH
0978931823

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

34
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260122-1715

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

08:41:40

23/01/2026 

08:41:15

22/01/2026 

16:06:35

HỒ CÔNG 

TOÀN
0896566115

Đã trả kết 

quả

35
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260122-3594

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

Chứng thực

Chứng thực 

hợp đồng 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

22/01/2026 

10:17:45

23/01/2026 

10:16:41

22/01/2026 

17:09:08

NGUYỄN 

THỊ NHÀN
0334125939

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

36
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260122-3644

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

11:02:29

23/01/2026 

11:02:05

22/01/2026 

16:11:53

NGUYỄN 

THỊ HIỀN
0984815428

Đã trả kết 

quả

37
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260122-3688 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch

22/01/2026 

09:43:03

27/01/2026 

07:30:00

23/01/2026 

11:38:03

PHẠM THỊ 

THẨM
0366506115

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

38
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260122-3714

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

11:01:56

23/01/2026 

11:01:41

22/01/2026 

16:10:53

NGUYỄN 

THỊ HIỀN
0984815428

Đã trả kết 

quả

39
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260122-3796

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

11:01:27

23/01/2026 

11:00:01

22/01/2026 

16:10:32

NGUYỄN 

THỊ HIỀN
0984815428

Đã trả kết 

quả

40
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260122-3829

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

10:59:36

23/01/2026 

10:58:10

22/01/2026 

16:09:56

NGUYỄN 

THỊ HIỀN
0984815428

Đã trả kết 

quả



41
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260122-3858

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

09:48:44

23/01/2026 

09:48:06

22/01/2026 

16:07:22

NGUYỄN 

THỊ HIỀN
0984815428

Đã trả kết 

quả

42
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260122-4020

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

10:57:46

23/01/2026 

10:57:17

22/01/2026 

16:09:26

TRẦN VĂN 

THI
0986032174

Đã trả kết 

quả

43
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260122-5015

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

10:53:16

23/01/2026 

10:53:10

22/01/2026 

16:08:16

NGUYỄN 

THỊ HIỀN
0984815428

Đã trả kết 

quả

44
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260122-5056

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

10:49:36

23/01/2026 

10:48:54

22/01/2026 

16:07:44

NGUYỄN 

THỊ HIỀN
0984815428

Đã trả kết 

quả

45
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260122-5140

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

Chứng thực
22/01/2026 

10:40:38

23/01/2026 

10:37:57

22/01/2026 

17:09:38

NGUYỄN 

XUÂN 

KHÁNH

0904240741
Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

46
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260122-8091

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

14:12:38

23/01/2026 

14:12:12

22/01/2026 

16:11:26

VƯƠNG 

VĂN 

CƯỜNG

0352100238
Đã trả kết 

quả

47
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260122-9387

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

Chứng thực
22/01/2026 

15:07:26

26/01/2026 

07:30:00

23/01/2026 

10:34:12

VŨ CHÍ 

NGẦN
0975805306

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

48
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260122-9638

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

15:16:45

26/01/2026 

07:30:00

22/01/2026 

16:08:57

TRẦN THỊ 

VƯƠNG
0382164427

Đã trả kết 

quả



49
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260122-

10307
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

22/01/2026 

15:46:42

26/01/2026 

07:30:00

23/01/2026 

10:01:35

NGUYỄN 

THỊ THÊU
0359661209

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

50
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260122-

10610

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

16:40:12

26/01/2026 

07:30:00

22/01/2026 

17:00:00

CAO 

TRUNG 

THÀNH

0963521096
Đã trả kết 

quả

51
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260122-

10641

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

16:39:38

26/01/2026 

07:30:00

22/01/2026 

17:00:16

CAO 

TRUNG 

THÀNH

0963521096
Đã trả kết 

quả

52
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260122-

10958

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

16:36:42

26/01/2026 

07:30:00

22/01/2026 

16:59:01

NGUYỄN 

THỊ NHUNG
0342061936

Đã trả kết 

quả

53
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260122-

11037
Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch

Thủ tục 

đăng ký khai 

sinh

22/01/2026 

16:24:10

26/01/2026 

07:30:00

23/01/2026 

10:47:44

NGUYỄN 

NHẬT 

DƯƠNG

0974183665
Đã trả kết 

quả

54
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260122-

11088

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

16:31:38

26/01/2026 

07:30:00

22/01/2026 

16:57:32

NGUYỄN 

THỊ NHUNG
0342061936

Đã trả kết 

quả

55
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260122-

11147

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

16:30:32

26/01/2026 

07:30:00

22/01/2026 

16:57:01

NGUYỄN 

THỊ NHUNG
0342061936

Đã trả kết 

quả

56
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260122-

11178

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

16:33:52

26/01/2026 

07:30:00

22/01/2026 

16:57:51

NGUYỄN 

THỊ NHUNG
0342061936

Đã trả kết 

quả

57
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260122-

11212

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

16:35:14

26/01/2026 

07:30:00

22/01/2026 

16:58:18

NGUYỄN 

THỊ NHUNG
0342061936

Đã trả kết 

quả

58
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260122-

11242

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

16:38:03

26/01/2026 

07:30:00

22/01/2026 

16:59:18

NGUYỄN 

THỊ NHUNG
0342061936

Đã trả kết 

quả



59
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260122-

11263

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
22/01/2026 

16:38:55

26/01/2026 

07:30:00

22/01/2026 

16:59:38

NGUYỄN 

THỊ NHUNG
0342061936

Đã trả kết 

quả

60
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260122-

11453

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
Hộ tịch

22/01/2026 

16:55:33

26/01/2026 

11:24:31

23/01/2026 

10:10:57

ĐẶNG 

NGỌC LÂN
0986259162

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

61
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260122-

11698

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

Chứng thực
22/01/2026 

17:26:57

26/01/2026 

07:30:00

23/01/2026 

10:47:31

NGÔ 

QUANG 

DIỄN

0903409066
Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

62
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260123-0292

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
23/01/2026 

08:40:09

26/01/2026 

08:39:20

23/01/2026 

15:28:50

NGUYỄN 

ĐỨC THẢO
0987473981

Đã trả kết 

quả

63
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260123-1073

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

Chứng thực

Chứng thực 

hợp đồng 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

23/01/2026 

09:38:34

26/01/2026 

09:37:35

23/01/2026 

15:20:49

NGUYỄN 

XUÂN 

THUỶ

0373501174
Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

64
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260123-2347

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

Chứng thực
23/01/2026 

09:11:51

26/01/2026 

09:10:21

23/01/2026 

16:18:33

LÊ THỊ 

PHƯỢNG
0973974332

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

65
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260123-3286

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
23/01/2026 

09:24:04

26/01/2026 

09:23:39

23/01/2026 

15:28:26

VŨ THỊ 

TOAN
0354150525

Đã trả kết 

quả

66
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260123-3401

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
23/01/2026 

09:29:43

26/01/2026 

09:27:56

23/01/2026 

15:28:02

VŨ THỊ 

TOAN
0354150525

Đã trả kết 

quả

67
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260123-4291

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
Hộ tịch

23/01/2026 

09:58:37

27/01/2026 

07:30:00

23/01/2026 

16:11:08
LÊ THỊ SƠN 0355290260

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

68
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260123-5903 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch

23/01/2026 

11:00:14

28/01/2026 

07:30:00

23/01/2026 

16:30:16

VŨ ANH 

TUẤN
0912251025

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả



69
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260123-8596

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

Chứng thực
23/01/2026 

14:53:27

26/01/2026 

14:52:52

23/01/2026 

16:36:02

VŨ THỊ 

THÊM
0378487260

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

70
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260123-8963

Thủ tục chứng thực văn bản 

thỏa thuận phân chia di sản mà 

di sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

Chứng thực
23/01/2026 

14:51:38

26/01/2026 

14:47:50

23/01/2026 

16:35:33

VŨ THỊ 

THÊM
0378487260

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

71
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260123-

11847
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch

23/01/2026 

17:14:34

28/01/2026 

11:30:00

26/01/2026 

15:46:06

ĐẶNG THỊ 

HỒNG 

OANH

0947527349
Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

72
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260123-

11980
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch

23/01/2026 

17:32:07

28/01/2026 

11:30:00

ĐẶNG 

ĐÌNH DŨNG
0967668852

Hoàng Văn 

Vinh,Từ 

Văn Thịnh

Đã rút hồ 

sơ

73
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260126-2233

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
26/01/2026 

08:49:42

27/01/2026 

08:48:26

26/01/2026 

14:45:35

NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992

Đã trả kết 

quả

74
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260126-4834

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

Chứng thực

Chứng thực 

hợp đồng 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

26/01/2026 

10:07:34

27/01/2026 

10:04:56

26/01/2026 

16:05:07

TRƯƠNG 

BÌNH NHÂN
0962639625

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

75
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260126-5667

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
26/01/2026 

10:50:45

27/01/2026 

10:50:19

26/01/2026 

14:46:14

ĐÀO XUÂN 

SÀNG
0985511940

Đã trả kết 

quả

76
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260126-5744

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
26/01/2026 

10:50:05

27/01/2026 

10:49:21

26/01/2026 

14:45:55

ĐÀO XUÂN 

SÀNG
0985511940

Đã trả kết 

quả

77
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260126-6067 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

26/01/2026 

10:32:04

27/01/2026 

10:31:12

26/01/2026 

15:02:09

BÙI THỊ 

LƯỢNG
0987225814

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

78
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260126-6509

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
Hộ tịch

26/01/2026 

10:46:19

28/01/2026 

07:30:00

26/01/2026 

15:06:55

PHAN THỊ 

VIỆT MĨ
0337751973

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

79
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260126-7271 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

26/01/2026 

11:17:57

27/01/2026 

11:15:22

26/01/2026 

15:04:00

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG

0357686087
Đã trả kết 

quả



80
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260126-9144

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
26/01/2026 

14:08:31

27/01/2026 

14:08:05

26/01/2026 

15:18:36

HOÀNG 

VĂN NGỌC
0963693393

Đã trả kết 

quả

81
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260126-9756

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
26/01/2026 

14:33:39

27/01/2026 

14:33:14

26/01/2026 

15:20:20

HOÀNG 

ANH TRIỆU
0328348888

Đã trả kết 

quả

82
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260126-9835

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
26/01/2026 

14:48:33

27/01/2026 

14:47:59

26/01/2026 

15:22:25

ĐÀO THỊ 

TRANG
0366019546

Đã trả kết 

quả

83
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260126-9882

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
26/01/2026 

14:47:04

27/01/2026 

14:45:53

26/01/2026 

15:21:40

ĐÀO THỊ 

TRANG
0366019546

Đã trả kết 

quả

84
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260126-

10038

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
26/01/2026 

14:45:38

27/01/2026 

14:45:11

26/01/2026 

15:21:03

ĐÀO THỊ 

TRANG
0366019546

Đã trả kết 

quả

85
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260126-

11400
Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch

Thủ tục 

đăng ký khai 

sinh

26/01/2026 

15:31:57

28/01/2026 

07:30:00

26/01/2026 

17:02:21

HOÀNG 

TRƯỜNG 

SƠN

0328348888
Đã trả kết 

quả

86
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260126-

12123
Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch

26/01/2026 

15:59:17

08/02/2026 

10:28:23

27/01/2026 

15:36:26

PHẠM THỊ 

THẨM
0366506115

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

87
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260126-

13247

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

Chứng thực
26/01/2026 

16:48:31

28/01/2026 

07:30:00

27/01/2026 

09:24:49

NGUYỄN 

HUY BẢO
0979969098

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

88
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260126-

15466
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch

Đăng ký lại 

khai sinh

27/01/2026 

09:38:30

29/01/2026 

14:52:02

27/01/2026 

15:25:44

ĐÀO THỊ 

NĂM
0343570658

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

89
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260126-

18011

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
Hộ tịch

27/01/2026 

10:25:11

29/01/2026 

07:30:00

27/01/2026 

14:52:55

PHẠM TIẾN 

THỊNH
0344342513

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

90
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260127-1690

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

Chứng thực
27/01/2026 

08:40:37

28/01/2026 

08:36:03

27/01/2026 

09:27:57

TRẦN THỊ 

HỒNG MINH
0394891887

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả



91
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260127-2089

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
27/01/2026 

09:28:00

28/01/2026 

09:27:31

27/01/2026 

10:21:00

BÙI VĂN 

DŨNG 
0376240375

Đã trả kết 

quả

92
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260127-2106

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

Chứng thực

Chứng thực 

hợp đông 

giao dịch 

liên quan 

đens tài sản 

27/01/2026 

09:13:58

28/01/2026 

09:13:06

27/01/2026 

09:42:59

NGUYỄN 

THANH 

HIẾN

0372198298
Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

93
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260127-2127

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
27/01/2026 

09:27:12

28/01/2026 

09:25:07

27/01/2026 

10:20:38

BÙI VĂN 

DŨNG 
0376240375

Đã trả kết 

quả

94
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260127-2170

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
27/01/2026 

09:24:51

28/01/2026 

09:24:14

27/01/2026 

10:20:18

BÙI VĂN 

DŨNG 
0376240375

Đã trả kết 

quả

95
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260127-5394

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

Chứng thực
27/01/2026 

10:21:19

28/01/2026 

10:20:37

27/01/2026 

15:43:11

LƯU VĂN 

THỨC
0966829628

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

96
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260127-5725

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
27/01/2026 

10:49:36

28/01/2026 

10:48:42

27/01/2026 

15:11:52

HOÀNG 

HẢI LINH
0989423171

Đã trả kết 

quả

97
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260127-5765

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
27/01/2026 

10:48:04

28/01/2026 

10:44:20

27/01/2026 

15:12:22

HOÀNG 

HẢI LINH
0989423171

Đã trả kết 

quả

98
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260127-5856

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
27/01/2026 

10:44:07

28/01/2026 

10:43:36

27/01/2026 

15:07:52

HOÀNG 

HẢI LINH
0989423171

Đã trả kết 

quả

99
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260127-6717

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch
Hộ tịch

27/01/2026 

11:03:10

30/01/2026 

11:02:10

27/01/2026 

15:37:27

PHÙNG THỊ 

HOA
0357695285

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả



100
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260127-8530

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
27/01/2026 

14:01:13

28/01/2026 

14:00:44

27/01/2026 

15:09:49

LÊ VĂN 

NHUNG 
0944183857

Đã trả kết 

quả

101
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260127-8545

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
27/01/2026 

14:00:32

28/01/2026 

14:00:03

27/01/2026 

15:11:11

LÊ VĂN 

NHUNG 
0944183857

Đã trả kết 

quả

102
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260127-9172

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
27/01/2026 

14:19:06

28/01/2026 

14:18:41

27/01/2026 

15:09:21

NGUYỄN 

THỊ NHƯ 

QUỲNH

0389890285
Đã trả kết 

quả

103
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260127-9895

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
27/01/2026 

14:48:08

28/01/2026 

14:47:38

27/01/2026 

15:08:44

PHẠM 

THUỶ TIÊN
0986997165

Đã trả kết 

quả

104
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260127-

10248

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
27/01/2026 

15:03:58

29/01/2026 

07:30:00

27/01/2026 

15:30:34

DIỆP VĂN 

NGHĨA 
0358028386

Đã trả kết 

quả

105
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260127-

10902

Thủ tục chứng thực văn bản 

thỏa thuận phân chia di sản mà 

di sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

Chứng thực
27/01/2026 

15:37:47

29/01/2026 

07:30:00

28/01/2026 

10:05:24

LÊ QUANG 

TRUNG
0982836337

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

106
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260127-

11030

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp 

dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

Chứng thực
27/01/2026 

15:38:54

29/01/2026 

07:30:00

28/01/2026 

10:06:55

LÊ QUANG 

TRUNG
0982836337

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

107
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260128-8958

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
28/01/2026 

14:25:16

29/01/2026 

14:24:48

28/01/2026 

15:44:31

NGUYỄN 

CÔNG 

QUẢNG

0966508354
Đã trả kết 

quả

108
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260128-8980

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
28/01/2026 

14:24:38

29/01/2026 

14:23:56

28/01/2026 

15:44:01

NGUYỄN 

CÔNG 

QUẢNG

0966508354
Đã trả kết 

quả



109
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260128-9015

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
28/01/2026 

14:23:37

29/01/2026 

14:22:55

28/01/2026 

15:43:28

NGUYỄN 

CÔNG 

QUẢNG

0966508354
Đã trả kết 

quả

110
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260128-9668

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
28/01/2026 

15:08:43

30/01/2026 

07:30:00

28/01/2026 

15:49:03

BÙI TRỌNG 

LÂM
0977461978

Đã trả kết 

quả

111
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260128-9680

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
28/01/2026 

15:07:38

30/01/2026 

07:30:00

28/01/2026 

15:48:39

DƯƠNG 

THU 

HƯỜNG

0976799184
Đã trả kết 

quả

112
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260128-9698

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
28/01/2026 

15:06:46

30/01/2026 

07:30:00

28/01/2026 

15:48:09

BÙI TRỌNG 

LÂM
0977461978

Đã trả kết 

quả

113
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260128-9715

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
28/01/2026 

15:05:26

30/01/2026 

07:30:00

28/01/2026 

15:47:42

DƯƠNG 

THU 

HƯỜNG

0976799184
Đã trả kết 

quả

114
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260128-9720

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
28/01/2026 

15:03:21

30/01/2026 

07:30:00

28/01/2026 

15:46:46

BÙI TRỌNG 

LÂM
0977461978

Đã trả kết 

quả

115
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260128-9759

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
28/01/2026 

15:02:25

30/01/2026 

07:30:00

28/01/2026 

15:46:22

BÙI TRỌNG 

LÂM
0977461978

Đã trả kết 

quả

116
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260128-9774

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
28/01/2026 

15:00:35

29/01/2026 

14:59:53

28/01/2026 

15:45:56

DƯƠNG 

THU 

HƯỜNG

0976799184
Đã trả kết 

quả

117
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260128-9784

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
28/01/2026 

14:59:32

29/01/2026 

14:57:25

28/01/2026 

15:45:28

BÙI TRỌNG 

LÂM
0977461978

Đã trả kết 

quả



118
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260128-9841

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
28/01/2026 

14:57:02

29/01/2026 

14:56:18

28/01/2026 

15:45:03

DƯƠNG 

THU 

HƯỜNG

0976799184
Đã trả kết 

quả

119
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260128-

10049

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
28/01/2026 

15:04:35

30/01/2026 

07:30:00

28/01/2026 

15:47:17

DƯƠNG 

THU 

HƯỜNG

0976799184
Đã trả kết 

quả

120
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260129-1144

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
29/01/2026 

08:18:16

30/01/2026 

08:15:58

29/01/2026 

10:56:14

VU TOAN 

THANG
0971055333

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

121
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260129-2985

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

Chứng thực

Chứng thực 

hợp đồng 

giao dịch 

liên quan 

đến tài sản 

29/01/2026 

09:48:06

30/01/2026 

09:33:41

29/01/2026 

10:22:01
LÊ THỊ AN 0398479492

Đã trả kết 

quả

122
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260129-3515

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
Hộ tịch

29/01/2026 

09:27:23

30/01/2026 

14:56:21

29/01/2026 

10:04:40

HOÀNG THỊ 

NHUNG
0986591556

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

123
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260129-5791

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

Chứng thực

Thủ tục 

chứng thực 

hợp đồng, 

giao dịch 

liên quan 

29/01/2026 

10:57:30

30/01/2026 

10:54:08

29/01/2026 

11:18:13

DƯƠNG 

ĐỨC GIANG
0398479492

Đã trả kết 

quả

124
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260129-9377

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

Chứng thực
29/01/2026 

14:53:22

30/01/2026 

14:52:25

29/01/2026 

16:14:37

NGUYỄN 

VĂN LUYỆN
0976257234

Đã trả kết 

quả

125
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260129-

10011
Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch

Thủ tục 

đăng ký khai 

sinh

29/01/2026 

15:17:08

02/02/2026 

07:30:00

29/01/2026 

16:02:44

DIỆP GIA 

BẢO
0359221195

Đã trả kết 

quả

126
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260129-

11126
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

29/01/2026 

16:03:00

02/02/2026 

07:30:00

30/01/2026 

09:35:30

VŨ MẠNH 

CƯỜNG
0384163880

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

127
UBND phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-260129-

11356

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch
Hộ tịch

29/01/2026 

16:15:26

04/02/2026 

07:30:00

30/01/2026 

10:59:23

PHẠM VĂN 

HẢI
0345321683

Nguyễn 

Đăng Lâm 

Đã trả kết 

quả

128
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260130-3758 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch

30/01/2026 

09:48:47

02/02/2026 

09:47:51

30/01/2026 

10:58:06

NGUYỄN 

NGỌC LINH
0842527656

Đã trả kết 

quả



129
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260130-3964

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
30/01/2026 

10:09:53

02/02/2026 

10:09:01

30/01/2026 

11:02:24

NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992

Đã trả kết 

quả

130
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260130-4006

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
30/01/2026 

10:08:42

02/02/2026 

10:08:02

30/01/2026 

11:02:54

NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992

Đã trả kết 

quả

131
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260130-4030

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
30/01/2026 

10:07:45

02/02/2026 

10:07:13

30/01/2026 

11:03:29

NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992

Đã trả kết 

quả

132
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260130-4054

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
30/01/2026 

10:06:51

02/02/2026 

10:06:09

30/01/2026 

11:03:59

NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992

Đã trả kết 

quả

133
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260130-4094

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
30/01/2026 

10:05:51

02/02/2026 

10:05:26

30/01/2026 

11:05:02

NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992

Đã trả kết 

quả

134
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260130-4127

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
30/01/2026 

10:05:11

02/02/2026 

10:04:40

30/01/2026 

11:05:26

NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992

Đã trả kết 

quả

135
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260130-4157

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
30/01/2026 

10:03:34

02/02/2026 

10:03:06

30/01/2026 

11:05:59

NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992

Đã trả kết 

quả

136
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260130-4190

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
30/01/2026 

10:02:45

02/02/2026 

10:02:00

30/01/2026 

11:01:19

NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992

Đã trả kết 

quả

137
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260130-6818

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
30/01/2026 

14:53:00

02/02/2026 

14:52:27

30/01/2026 

16:37:01

VŨ THÀNH 

TRUNG
0971432840

Đã trả kết 

quả



138
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260130-6834

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
30/01/2026 

14:52:14

02/02/2026 

14:51:46

30/01/2026 

16:37:22

VŨ THÀNH 

TRUNG
0971432840

Đã trả kết 

quả

139
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260130-6851

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
30/01/2026 

14:51:35

02/02/2026 

14:51:12

30/01/2026 

16:37:45

VŨ THÀNH 

TRUNG
0971432840

Đã trả kết 

quả

140
UBND phường 

Nguyễn Trãi
H24.175-260130-6870

Thủ tục chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực
30/01/2026 

14:32:19

02/02/2026 

14:31:05

30/01/2026 

16:38:08

VŨ THÀNH 

TRUNG
0971432840

Đã trả kết 

quả

NGƯỜI LẬP NGƯỜI BÁO CÁO


